
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00055314 Vũ Quang Định 19/05/1979
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

2 HTV-00149722 Đỗ Trọng Lưu 04/03/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt- lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

3 HTV-00208394 Lư Bá Triển 16/04/2000
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

4 HTV-00208395 Nguyễn Tiến Hoàng 13/07/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

5 HTV-00208396 Nguyễn Hữu Quân 03/11/2000 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

6 HTV-00208397
Quách Nguyễn Kim 
Hưng

09/02/1997
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

7 HTV-00107901 Nguyễn Thị Như Ngọc 16/06/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện - điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

8 HTV-00208398 Phạm Hoàng Tiến 08/08/1994
Kỹ sư Công nghệ  Kỹ 
thuật công trình Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

9 HTV-00208399 Trần Văn Vinh 18/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

10 HTV-00208400 Nguyễn Cao Sơn Tùng 12/10/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

11 HTV-00208401 Hồ Công Tuyên 17/04/1999
Kỹ sư Thực hành- 
Chuyên ngành: Điện 
công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

12 HTV-00174310 Văng Hùng Nam 21/02/1994
Cử nhân khoa học – 
Kỹ thuật dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

13 HTV-00208402 Lê Thị Trang Anh 13/01/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

HTV-00208403

HTV-00187119

HTV-00208404

HTV-00208405

HTV-00157746

17 Nguyễn Hữu Tiến 07/08/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện - điện tử

18 Nguyễn Lê Tuấn Liêm 08/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

15 Đoàn Anh Dũng 13/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

16 Hoàng Việt Quân 09/11/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử
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14 Đỗ Thanh Duy 22/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử



Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

20 HTV-00013192 Nguyễn Thành Văn 10/10/1988
Kỹ sư Điện – Điện tử 
Điện năng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

21 HTV-00208407
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

22/04/1997
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

24 HTV-00208410 Phan Thế Khôi 10/07/1997
Kỹ sư Kỹ thuật điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

27 HTV-00208411 Nguyễn Minh Hưởng 06/04/1997
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

29 HTV-00010565 Lê Xuân Cường 05/05/1977
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình II

30 HTV-00010566 Bùi Quang Hải 21/02/1983
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III

32 HTV-00144627 Lê Minh Ưng 27/07/1981 Kỹ sư Địa chất Giám sát công tác xây dựng công trình II

33 HTV-00109852
Huỳnh Nguyễn Huy 
Thịnh

23/03/1989
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

36 HTV-00208414 Đỗ Phúc Mạnh 04/04/2000
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

37 HTV-00208415 Trần Thanh Mẫn 26/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 HTV-00086130 Trần Quốc Dũng 10/10/1983
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

39 HTV-00208416 Nguyễn Văn Hữu 26/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựngg

Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 HTV-00208417 Lê Tấn Lợi 02/01/1983
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

HTV-00056369

HTV-00208412

HTV-00208413

HTV-00208406

HTV-00208408

HTV-00208409

HTV-00013763

HTV-00013761

HTV-00010526

35 Trần Minh Thi 16/10/1983
Kỹ sư Điện – Điện tử 
(Điện)

31 Nguyễn Ngọc Diệp 17/08/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

34 Nguyễn Thành Quy 03/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

26 Nguyễn Văn Hiến 25/12/1990
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng 

28 Bùi Quang Triệu 23/10/1981
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành Thủy nông – 
Cải tạo đất

23 Võ Văn Tường Khánh 29/01/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

25 Nguyễn Hồng Phong 23/09/1987
Kỹ sư ngành xây 
dựng cầu đường

19
Nguyễn Tấn Minh 
Trung

30/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Hệ thống năng 
lượng).

22 Trần Ngọc Thanh 22/02/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng



41 HTV-00208418 Phạm Hồng Thanh 05/06/1988
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Định giá xây dựng III

42 HTV-00208419 Võ Vi Na 01/09/1978 Kỹ sư Điện – điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

43 HTV-00208420 Vạn Hữu Hàn 01/01/1985 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

44 HTV-00208421 Phạm Thanh Hiệp 12/02/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

45 HTV-00013204 Phạm Kim Huy 10/03/1989
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III

46 HTV-00208422 Lê Việt Đức 08/07/1977 Kỹ sư Điện kỹ thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

47 HTV-00208423 Hồ Quốc Việt 18/10/1984
Kỹ sư Điện – Điện tử 
(Tự động)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

48 HTV-00208424 Trầm Minh Nhựt 22/07/1992
Kỹ sư Điện – Điện tử 
Điện năng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

49 HTV-00208425 Trần Xuân Thành 05/10/1986
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

50 HTV-00208426 Lê Như Châu 23/02/1981
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

57 HTV-00208429 Đới Trung Dũng 19/04/1982 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

58 HTV-00067526 Phạm Công Thiên 10/06/1981

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử - 
Chuyên ngành Hệ 
thống điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

59 HTV-00084977 Nguyễn Hữu Chỉnh 16/12/1975
Kỹ sư Điện – Điện 
tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

60 HTV-00010151 Vũ Việt Dũng 19/04/1979
Kỹ sư Công nghệ 
Nhiệt – Lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

II

61 HTV-00208430 Lương Hữu Thiện 11/08/2000 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

62 HTV-00208431 Nguyễn Thành Tâm 06/05/1981
Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

63 HTV-00095043 Hồ Văn Dũng 22/09/1988
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

64 HTV-00208432 Đỗ Lê Tú Anh 25/11/1998
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

HTV-00070920

HTV-00082732

HTV-00208428

HTV-00020551

HTV-00137846

HTV-00208427

HTV-00082731

56 Trần Văn Khoa 04/06/1998
Kỹ sư Điện công 
nghiệp.

65 Nguyễn Lê Huân 08/05/1985 Kỹ sư xây dựng

54 Nguyễn Trung Kiên 23/10/1993

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng (chuyên ngành 
Xây dựng dân dụng - 
công nghiệp).

55 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/11/1989
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp.

52 Dương Phước Huynh 21/01/1989
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp.

53 Nguyễn Thanh Đang 16/02/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

51 Trần Văn Vân 01/03/1991 Kỹ sư Kỹ thuật điện



66 HTV-00001378 Lê Hòa 11/06/1980
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

69 HTV-00130575 Lưu Đình Hưng 08/11/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

71 HTV-00208434 Đỗ Văn Khương 04/06/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

72 HTV-00208435 Nguyễn Hữu Đại 30/07/1991 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

74 HTV-00027021 Trương Công Bền 18/03/1987
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

77 HTV-00208437 Phạm Đình Tuấn 19/04/1994
Cử nhân Kỹ thuật 
xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

II

Định giá xây dựng III

79 HTV-00208438 Võ Minh Phương 04/02/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

80 HTV-00208439 Đặng Công Dũng 24/09/1993
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

81 HTV-00208440 Huỳnh Phục Hưng 28/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

82 HTV-00208441 Chế Thị Lệ Thu 12/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

83 HTV-00208442 Nguyễn Văn Tài 27/06/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

85 HTV-00148050 Trần Văn 06/02/1968 Kỹ sư Công trình Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

87 HTV-00208444 Đồng Xuân Quang 12/02/1998
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

HTV-00208443

HTV-00109440

HTV-00112391

HTV-00208436

HTV-00049022

HTV-00184383

HTV-00067730

HTV-00208433

HTV-00109057

86 Nguyễn Lê An 12/06/1982
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

78 Lê Công Hòa 04/11/1977
Kỹ sư Công nghệ 
Nhiệt – Điện lạnh

84 Phan Văn Bằng 25/10/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

75 Đặng Văn Chúng 28/02/1978 Kỹ sư Điện kỹ thuật.

76 Trần Năng Tài 08/08/1991 Kiến trúc sư

70 Đặng Trí Dũng 20/08/1983
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử.

73 Lê Tài Vương 05/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

67 Tô Quốc Đoàn 28/06/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện

68 Trần Ngọc Tuấn 15/06/1981 Kỹ sư Xây dựng



88 HTV-00110857 Ngô Trí Nam 24/05/1989
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

89 HTV-00208445 Nguyễn Chí Huỳnh 11/12/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

90 HTV-00208446 Nguyễn Quốc Hà 13/03/1993
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

91 HTV-00208447 Phan Thanh Hải 30/05/1996 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

92 HTV-00208448 Võ Minh Tá 19/05/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

93 HTV-00208449 Võ Thành Tài 15/10/1991
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

94 HTV-00208450 Lê Thành Long 19/09/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

97 HTV-00072234 Lê Quốc Thống 15/10/1972
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

98 HTV-00090870 Phạm Cát Tường 04/04/1987
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

99 HTV-00208453 Huỳnh Ngọc Phước Sơn 29/10/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

101 HTV-00208454 Trần Rô 20/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng (Kỹ thuật kết 
cấu công trình)

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

103 HTV-00208456 Mai Văn Vũ 01/01/1986
Cao đẳng điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

104 HTV-00101581 Phạm Đức Thiện 22/11/1986
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

105 HTV-00115933 Nguyễn Thị Thanh Bình 14/06/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

106 HTV-00008070 Lê Hữu Nghị 09/01/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

107 HTV-00112433 Nguyễn Công Luận 30/03/1964
Kiến trúc sư – ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

108 HTV-00017229 Thái Thanh Toàn 28/12/1975
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

109 HTV-00208457 Hồ Văn Liệt 04/11/1974 Kỹ sư Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

110 HTV-00165871 Hồ Đăng Khoa 20/11/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dựng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

111 HTV-00102991 Hồ Thế Khoa 15/02/1990
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình III

112 HTV-00208458 Lưu Tuấn Kiệt 08/04/1994
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

113 HTV-00101828 Phạm Xuân Thành 01/04/1989
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật nhiệt-lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

II

HTV-00208451

HTV-00208452

HTV-00173810

HTV-00208455102 Trương Công Lực 15/07/1977
Kỹ sư Điện khí hóa 
và Cung cấp điện

96 Đỗ Thị Ánh Ly 09/04/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

100 Nguyễn Văn Hùng 18/10/1978
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

95 Huỳnh Tấn Phát 16/03/1992
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử


